
Trường dự tuyển

Mã 

lớp 

chuy

1 Trần Nguyễn An Bình 0 17/09/2009 Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A9 Thành phố Quảng Ngãi Phường Chánh Lộ 0347272646
anbinh17092009@gmai

l.com

Trường THPT 

Chuyên Lê Khiết
NVN

2 Trần Mai Hiếu 1 17/01/2009 Trường THCS Trần Phú 9I Thành phố Quảng Ngãi Phường Trần Phú 0947844339 maihieu171@gmail.com
Trường THPT 

Chuyên Lê Khiết
NVN

3 Lê Bảo Ngân 0 15/04/2009 Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A8 Thành phố Quảng Ngãi Phường Nghĩa Lộ 0905127337 chienvtnn@gmail.com
Trường THPT 

Chuyên Lê Khiết
NVN

4 Lê Minh Nguyệt 0 02/12/2009 Trường THCS Nghĩa Lộ 9G Huyện Lý Sơn Xã An Vĩnh 0918298179
leminhnguyet20090212

@gmail.com

Trường THPT 

Chuyên Lê Khiết
NVN

5 Đỗ Lam Quỳnh 0 16/02/2009 Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A2 Thành phố Quảng Ngãi
Phường Trần Hưng 

Đạo
0865305647 phanhithuy@gmail.com

Trường THPT 

Chuyên Lê Khiết
NVN

6 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 0 28/06/2009 Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A3 Huyện Sơn Tịnh Xã Tịnh Phong 0967787776 tn861763@gmail.com
Trường THPT 

Chuyên Lê Khiết
NVN

7 Hồ Nguyễn Quang Nhật 1 15/06/2009 Trường THCS Nguyễn Nghiêm 9D2 Thành phố Quảng Ngãi
Phường Nguyễn 

Nghiêm
0766623879

hqthang.qng@gdt.gov.v

n

Trường THPT 

Chuyên Lê Khiết
SHC

8 Trần Xuân Tùng 1 03/05/2009 Trường THCS Nguyễn Nghiêm 9D3 Thành phố Quảng Ngãi Phường Chánh Lộ 0914989269
xuantungtran436@gmai

l.com

Trường THPT 

Chuyên Lê Khiết
TAH

9 Lê Công Ẩn 1 09/10/2009 Trường THCS Lê Hồng Phong 9A Thị xã Hương Thủy
Phường Thủy 

Phương
0914268787 vietlq@bsr.com.vn

Trường THPT 

Chuyên Lê Khiết
THC

10 Trương Đình Dũng 1 19/09/2009 Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A7 Thành phố Quảng Ngãi Phường Quảng Phú 0367656643
Truongthiyen324@gmai

l.com

Trường THPT 

Chuyên Lê Khiết
THC

11 Nguyễn Hà Giang 0 05/02/2009 Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A9 Huyện Bình Sơn Xã Bình Hải 0906225759
nguyenhagiang0502@g

mail.com

Trường THPT 

Chuyên Lê Khiết
THC

12 Nguyễn Hữu Anh 1 28/06/2009 Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A8 Huyện Tư Nghĩa Xã Nghĩa Điền 0935919152
nguyenhuuanh424@gm

ail.com

Trường THPT 

Chuyên Lê Khiết
VLY

13 Bùi Đức Hữu 1 11/01/2009 Trường THCS Trần Hưng Đạo 9A7 Thành phố Quảng Ngãi Phường Nghĩa Chánh 0905829786 myhanhthyt@gmail.com
Trường THPT 

Chuyên Lê Khiết
VLY

14 Trần Quang Khanh 1 03/06/2009 Trường THCS Trần Phú 9G Thành phố Quảng Ngãi Phường Trần Phú 0983719007 petrophung@gmail.com
Trường THPT 

Chuyên Lê Khiết
VLY

15 Nguyễn Khắc Tín 1 02/03/2009 Trường THCS Nghĩa Lộ 9E Thành phố Quảng Ngãi Phường Nghĩa Lộ 0788891617
khachainguyen9999@g

mail.com

Trường THPT 

Chuyên Lê Khiết
VLY
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